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	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2021


BÁO CÁO

Kết quả rà soát quy định pháp luật………….. 


   Kính gửi: Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về

                              rà soát văn bản quy phạm pháp luật

I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trình bày ngắn gọn một số nội dung như:
- Việc xác định phạm vi, đối tượng quy định pháp luật được rà soát;

- Việc tổ chức rà soát văn bản;
- Việc lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị liên quan, ý kiến chuyên gia, tham vấn đối tượng điều chỉnh của pháp luật…;

- Việc khảo sát, điều tra,…

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN 
1. Kết quả chung
Báo cáo các số liệu thể hiện kết quả rà soát văn bản như sau:
1.1. Tổng số văn bản đã được rà soát:…….. văn bản (trong đó, nêu số lượng cụ thể từng loại văn bản quy phạm pháp pháp luật) (Danh mục chi tiết kèm theo: Mẫu số 02)
1.2. Tổng số văn bản có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn: …….. văn bản (chi tiết các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp thể hiện tại Phụ lục số 03), trong đó:
- Văn bản có quy định mâu thuẫn, chồng chéo: …….. văn bản (trong đó, nêu số lượng cụ thể từng loại văn bản quy phạm pháp pháp luật);
- Nội dung quy định mâu thuẫn, chồng chéo:……..nội dung;

- Văn bản có quy định bất cập, không phù hợp với thực tiễn: …….. văn bản (trong đó, nêu số lượng cụ thể từng loại văn bản quy phạm pháp pháp luật);

- Nội dung quy định bất cập, không phù hợp thực tiễn:……..nội dung.
2. Kết quả cụ thể

2.1. Quy định mâu thuẫn, chồng chéo

Trình bày từng nội dung quy định mâu thuẫn, chồng chéo với kết cấu như sau:

- Nêu khái quát nội dung chính của quy định mâu thuẫn, chồng chéo;

- Phân tích cụ thể nội dung quy định mâu thuẫn, chồng chéo;
- Đề xuất phương án xử lý.

Ví dụ: 

Quy định về phân quyền, phân công, phân cấp thẩm quyền định giá tại Luật Giá năm 2012 và các luật chuyên ngành khác còn chưa thống nhất 

Luật Giá năm 2012 quy định công tác quản lý, điều tiết giá của Nhà nước. Tại khoản 3 Điều 22 của Luật Giá năm 2012 giao Chính phủ phân công, phân cấp thẩm quyền định giá hàng hóa, dịch vụ “Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 19 của Luật này theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ”. Trên cơ sở khoản 3 Điều 22 của Luật Giá năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP phân công, phân cấp cụ thể thẩm quyền định giá của các cơ quan. Tuy nhiên, một số luật chuyên ngành khác ban hành và có hiệu lực sau Luật Giá năm 2012 như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014 (khoản 5 Điều 1), Bộ luật Hàng hải năm 2015 (khoản 3 Điều 90), Luật Lâm nghiệp năm 2017 (khoản 4 Điều 90) đã phân quyền định giá hàng hóa, dịch vụ cụ thể trực tiếp cho các cơ quan (Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,...). Từ đó, dẫn tới sự khác nhau về thẩm quyền định giá đối với một số hàng hóa dịch vụ cụ thể theo quy định tại Luật Giá năm 2012, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP và các luật chuyên ngành.

Phương án xử lý: Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền phương án xử lý cụ thể trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Giá năm 2012. Đồng thời, sửa đổi Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giá để bảo đảm thống nhất với các quy định của các Luật hiện hành.

2.2. Quy định bất cập, không phù hợp thực tiễn

Trình bày từng nội dung quy định bất cập, không phù hợp thực tiễn với kết cấu như sau:

- Nêu khái quát nội dung chính của quy định bất cập, không phù hợp thực tiễn;

- Phân tích cụ thể nội dung quy định bất cập, không phù hợp thực tiễn;

- Đề xuất phương án xử lý.

Ví dụ:

Một số vấn đề thực tiễn chưa được quy định trong Luật Giao dịch điện tử năm 2005 hoặc có quy định nhưng chưa thực sự phù hợp 

(i) Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử và việc chứng thực chữ ký điện tử: Khoản 1 Điều 24 Luật Giao dịch điện tử năm 2005 quy định trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu chữ ký điện tử được sử dụng để ký thông điệp dữ liệu đó đáp ứng 2 điều kiện: (i) Phương pháp tạo chữ ký điện tử cho phép xác minh được người ký và chứng tỏ được sự chấp thuận của người ký đối với nội dung thông điệp dữ liệu; (ii) Phương pháp đó là đủ tin cậy và phù hợp với mục đích mà theo đó thông điệp dữ liệu được tạo ra và gửi đi. Tuy nhiên, giá trị pháp lý của chữ ký điện tử được quy định tại khoản 1, Điều 24 hiện nay đang chỉ phù hợp với chữ ký số
. Mặt khác, pháp luật không quy định thế nào là “phương pháp đủ tin cậy và phù hợp với mục đích mà theo đó thông điệp dữ liệu được tạo ra và gửi đi”. Như vậy, Luật Giao dịch điện tử chưa quy định rõ ràng về giá trị pháp lý của chữ ký điện tử gây khó khăn và phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau trong việc ký kết hợp đồng điện tử. 

Phương án xử lý: Đề xuất sửa đổi khoản 1 Điều 24 Luật Giao dịch điện tử năm 2005 thành “Phương pháp ký chữ ký điện tử cho phép định danh được người ký và chứng tỏ được sự chấp thuận của người ký đối với nội dung thông điệp dữ liệu”. Đồng thời, bổ sung quy định hướng dẫn phương pháp tạo lập đủ tin cậy đối với chữ ký điện tử theo hướng quy định cụ thể các điều kiện chứng thực chữ ký điện tử.  
(ii) Quy định về hợp đồng điện tử chưa đầy đủ, còn nhiều bất cập: Một giao dịch điện tử (hợp đồng điện tử) là sự kết hợp của 3 thành tố: thông điệp dữ liệu cấu thành nên nội dung hợp đồng; định danh các bên tham gia hợp đồng và xác thực điện tử. Các quy định hiện tại của Luật Giao dịch điện tử năm 2005 chưa phản ánh đầy đủ 3 thành tố trên (chưa có định danh điện tử). Đồng thời, Luật Giao dịch điện tử năm 2005 không quy định cụ thể các vấn đề pháp lý liên quan đến các bước giao kết và ký kết hợp đồng mà chỉ quy định những vấn đề liên quan đến kỹ thuật của việc trao đổi trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử. Ngoài ra, Luật Giao dịch điện tử năm 2005 và các văn bản hướng dẫn chưa quy định rõ ràng về giá trị pháp lý của chữ ký điện tử nên trong thực tế các tổ chức tín dụng vẫn gặp khó khăn (nhất là phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau) trong việc triển khai các dịch vụ yêu cầu ký kết hợp đồng điện tử với khách hàng. 

Phương án xử lý: Bổ sung các quy định trong Luật Giao dịch điện tử để giải quyết các vướng mắc trên. Đồng thời nghiên cứu, bổ sung các quy định về xác thực định danh điện tử theo hướng: áp dụng 03 mức độ đảm bảo đối với định danh điện tử (cơ bản, tiên tiến, cao). Ba mức độ đảm bảo này được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 2915 và mức độ tin cậy (confidence level) được dựa trên hai yếu tố là: (i) bảo đảm danh tính (Identity assurance) tại thời điểm đăng ký và (ii) bảo đảm xác thực (Authentication assurance) - độ mạnh của các phương thức sử dụng trong thời điểm phê duyệt để bảo đảm sự an toàn, quyền lợi của các bên tham gia giao dịch. 
III. ĐÁNH GIÁ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
1. Đánh giá 
1.1. Mặt tích cực

1.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1.2.1. Tồn tại, hạn chế

1.2.2. Nguyên nhân (khách quan, chủ quan)

2. Giải pháp và đề xuất, kiến nghị
2.1. Giải pháp
2.2. Đề xuất, kiến nghị.

(Lưu ý: 

Nội dung đánh giá tập trung một số vấn đề sau: 

- Về thực trạng quy định pháp luật (Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch của hệ thống văn bản thuộc chuyên đề/lĩnh vực được rà soát; quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn…); 
- Tác động của các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp đến sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội;

- Tình hình thi hành pháp luật trong nhóm văn bản được rà soát;

- Các vấn đề, yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với hệ thống pháp luật.)

	Nơi nhận:
- Như trên;

-….;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Lưu:

	TRƯỞNG NHÓM

(Ký tên)




� Theo số thứ tự của nhóm theo Quyết định số 823/QĐ-TCT về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật.


� Ghi tên chuyên đề/lĩnh vực quy định pháp luật được rà soát theo Quyết định số 379/QĐ-TCT ngày 15/3/2021 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật.


� “Phương pháp tạo chữ ký điện tử cho phép xác minh được người ký và chứng tỏ được sự chấp thuận của người ký đối với nội dung thông điệp dữ liệu”.
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